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[image: image600.wmf](

)

(

)

1

0

ede

x

fxfxxab

¢

+=+

éù

ëû

ò

 Tính 
[image: image601.wmf]20172017

Qab

=+

.

A. 
[image: image602.wmf]2017

21

Q

=+

.
B. 
[image: image603.wmf]2

Q

=

.
C. 
[image: image604.wmf]0

Q

=

.
D. 
[image: image605.wmf]2017

21

Q

=-

.

Câu 94: Cho hàm 
[image: image606.wmf](

)

fx

 có đạo hàm liên tục trên 
[image: image607.wmf][

]

2;3

 đồng thời 
[image: image608.wmf](

)

22

f

=

, 
[image: image609.wmf](

)

35

f

=

. Tính 
[image: image610.wmf](

)

3

2

d

fx

x

¢

ò

 bằng

A. 
[image: image611.wmf]3

-

.
B. 
[image: image612.wmf]7

.
C. 
[image: image613.wmf]10


D. 
[image: image614.wmf]3

.

Câu 95: Cho hàm số 
[image: image615.wmf](

)

yfx

=

 có đạo hàm, liên tục trên 
[image: image616.wmf]¡

 và 
[image: image617.wmf](

)

0

fx

>

 khi
[image: image618.wmf][

]

0;5

x

Î

. Biết 
[image: image619.wmf](

)

(

)

.51

fxfx

-=

, tính tích phân 
[image: image620.wmf](

)

5

0

d

1

x

I

fx

+

=

ò

.

A. 
[image: image621.wmf]5

4

I

=

.
B. 
[image: image622.wmf]5

3

I

=

.
C. 
[image: image623.wmf]5

2

I

=

.
D. 
[image: image624.wmf]10

I

=

.

Câu 96: Biết rằng hàm số 
[image: image625.wmf](

)

2

fxaxbxc

=++

 thỏa mãn 
[image: image626.wmf](

)

1

0

7

d

2

fxx

=-

ò

, 
[image: image627.wmf](

)

2

0

d2

fxx

=-

ò

 và 
[image: image628.wmf](

)

3

0

13

d

2

fxx

=

ò

 (với 
[image: image629.wmf]a

, 
[image: image630.wmf]b

, 
[image: image631.wmf]c

Î

¡

). Tính giá trị của biểu thức 
[image: image632.wmf]Pabc

=++

.

A. 
[image: image633.wmf]3

4

P

=-

.
B. 
[image: image634.wmf]4

3

P

=-

.
C. 
[image: image635.wmf]4

3

P

=

.
D. 
[image: image636.wmf]3

4

P

=

.

Câu 97: Tích phân 
[image: image637.wmf]{

}

2

2

0

min,32d

xxx

-

ò

 bằng 
A. 
[image: image638.wmf]2

3

-

.
B. 
[image: image639.wmf]11

6

.
C. 
[image: image640.wmf]2

3

. 
D. 
[image: image641.wmf]17

6

.

Câu 98: Cho biết 
[image: image642.wmf]7

3

3

2

0

d

1

=

+

ò

xm

x

n

x

 với 
[image: image643.wmf]m

n

 là một phân số tối giản. Tính 
[image: image644.wmf]7

mn

-

.

A. 
[image: image645.wmf]0

.
B. 
[image: image646.wmf]1

.
C. 
[image: image647.wmf]2

.
D. 
[image: image648.wmf]91

.

Câu 99: Biết 
[image: image649.wmf]5

2

3

1

dln

12

xxb

xa

x

++

=+

+

ò

 với 
[image: image650.wmf]a

, 
[image: image651.wmf]b

 là các số nguyên. Tính 
[image: image652.wmf]2

Sba

=-

.
A. 
[image: image653.wmf]1

S

=-

.
B. 
[image: image654.wmf]1

S

=

.
C. 
[image: image655.wmf]5

S

=-

.
D. 
[image: image656.wmf]2

S

=

.

Câu 100: Cho hàm số 
[image: image657.wmf](

)

fx

 có đạo hàm liên tục trên khoảng 
[image: image658.wmf](

)

0;1

 và 
[image: image659.wmf](

)

0

fx

¹

, 
[image: image660.wmf](

)

0;1

x

"Î

. Biết rằng 
[image: image661.wmf]1

2

fa

æö

=

ç÷

èø

, 
[image: image662.wmf]3

2

fb

æö

=

ç÷

ç÷

èø

 và 
[image: image663.wmf](

)

(

)

24

xxfxfx

¢

+=-

, 
[image: image664.wmf](

)

0;1

x

"Î

. 

Tính tích phân 
[image: image665.wmf](

)

2

3

2

6

sin.cos2sin2

sin

d

xxx

Ix

fx

p

p

+

=

ò

 theo 
[image: image666.wmf]a

 và 
[image: image667.wmf]b

.
A. 
[image: image668.wmf]3

4

ab

I

ab

+

=

.
B. 
[image: image669.wmf]3

4

ba

I

ab

+

=

.
C. 
[image: image670.wmf]3

4

ba

I

ab

-

=

.
D. 
[image: image671.wmf]3

4

ab

I

ab

-

=

.

HÌNH HỌC

Câu 1: Ba vector 
[image: image672.wmf],,

abc

r

rr

 đều khác 
[image: image673.wmf]0

r

, đồng phẳng khi và chỉ khi:

A. Giá của 
[image: image674.wmf],,

abc

r

rr

 cùng song song song với một mặt phẳng.          

B. 
[image: image675.wmf],,

abc

r

rr

 cùng nằm trong một mặt phẳng.

C. 
[image: image676.wmf]a

r

 nằm trong mặt phẳng (P), giá của 
[image: image677.wmf]b

r

 và 
[image: image678.wmf]c

r

 song song với (P)   

D. Ba câu A, B và C

Câu 2: Ba vector 
[image: image679.wmf],,

abc

r

rr

 đều khác 
[image: image680.wmf]0

r

,đồng phẳng khi và chỉ khi:

A. 
[image: image681.wmf],,

abc

r

rr

 cùng nằm trong một mặt phẳng.


B. 
[image: image682.wmf],:

mnambnc

$Î=+

r

rr

¡


C. 
[image: image683.wmf]a

r

 và 
[image: image684.wmf]b

r

cùng nằm trong mặt phẳng (P) và giá của 
[image: image685.wmf]c

r

 cắt (P)
D. Hai câu A và B

Câu 3: Ba vector 
[image: image686.wmf],,

abc

r

rr

 đều khác 
[image: image687.wmf]0

r

, đồng phẳng khi và chỉ khi:

A. 
[image: image688.wmf]$Î++=

r

r

rr

¡

,,:0

mnpmanbpc

         

B. 
[image: image689.wmf],,

abc

r

rr

 cùng vuông góc với 
[image: image690.wmf]0

d

¹

r

r

 và 
[image: image691.wmf]d

r

 có giá vuông góc với 
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D. Hai câu A và B

Câu 4: Ba vector 
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, đồng phẳng khi và chỉ khi:
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C. 
[image: image700.wmf]a
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 trong mặt phẳng (R), 
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 và 
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 có giá cùng vuông góc với (R)  
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Câu 5: Ba vector 
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 đều khác 
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, đồng phẳng khi và chỉ khi:

A. Hệ pt 
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222

333

mbnca

mbnca

mbnca

ì+=

ï

+=

í

ï

+=

î

 có nghiệm 
[image: image707.wmf],

mn

         B. Hệ pt 
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 có nghiệm 
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D. Hai câu A và B

Câu 6: Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

A. Điểm 
[image: image711.wmf](
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 được biểu thị bởi 
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B. Vector 
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C. Vector 
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 được biểu thị bởi 
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 với 
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D. Hai câu A và B

Câu 7: Trong không gian Oxyz cho vector  
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. Gọi 
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 lần lượt là ba góc tạo bởi 
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. Ta có:
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Câu 8: Cho M trên đường thẳng 
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 với 
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 thì tọa độ của M là:
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Câu 9: Trong không gian Oxyz cho hai vector 
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 cùng phương. Câu nào sau đây sai?                    
  A. 
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D. Hai câu A và C

Câu 10: Trong không gian Oxyz cho hai vector 
[image: image742.wmf](
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. Câu nào sau dây đúng?


A. 
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D. Hai câu A và B

Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho hai vector 
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. Tích có hướng của 
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. Câu nào sau đây đúng?
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Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho hai vector 
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Câu 13: Trong hệ trục Descartes vuông góc Oxyz, cho tam giác ABC. Công thức diện tích tam giác ABC là:


A. 
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Câu 14: Cho hình hộp ABCD.EFGH trong không gian Oxyz. Thể tích hình hộp tính công thức nào sau đây là sai
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Câu 15: Cho hình hộp ABCD.EFGH trong không gian Oxyz. Công thức thể tích hình chóp EABD là:


A. 
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Câu 16: Trong không gian Oxyz cho ba vector 
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. Câu nào sai?


A. 
[image: image780.wmf]a

r

 cùng phương 
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B. 
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Câu 17: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết 
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. Tìm tọa độ vector trung tuyến 
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Câu 18: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết 
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. Tìm tọa độ trọng tâm G.  A. 
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Câu 19: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC:  biết 
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. Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành
A. 
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Câu 20: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết 
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. Diện tích tam giác ABC bằng:
A. 
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Câu 21: Cho ba điểm 
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. Tìm tọa độ của C để ABC là tam giác đều


A. 
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Câu 22: Cho ba điểm 
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. Tìm x,y để tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A


A. 
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Câu 23: Cho ba điểm 
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. Tính  
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Câu 24: Cho ba điểm 
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 là trọng tâm tam giác ABC
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Câu 25: Cho ba điểm 
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. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (yOz)
A. 
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Câu 26: Cho ba điểm 
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. Tìm điểm N trên x’Ox cách đều A và B.


A. 
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Câu 27: Cho ba điểm 
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. Tìm điểm E trên mặt phẳng (xOy) cách đều A, B, C.


A. 
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Câu 28: Cho ba điểm 
[image: image848.wmf](

)

(

)

(

)

10,9,12;20,3,4;50,3,4

ABC

----

. Câu nào sau đây đúng?


A. A, B, C thẳng hàng
B. AB song song với (xOy)        C. AB cắt (xOy)


D. Hai câu A và C

Câu 29: Cho tam giác ABC có 
[image: image849.wmf](
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. Gọi BD và BE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc B với D và E là chân của hai phân giác này trên AC. Tính tọa độ của D.
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Câu 30: Cho tam giác ABC có 
[image: image854.wmf](
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. Gọi BD và BE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc B với D và E là chân của hai phân giác này trên AC. Tính tọa độ vector 
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Câu 31: Cho bốn điểm 
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 và 
[image: image861.wmf](
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. Câu nào sau đây đúng? ABDC là:


A. Hình chóp
B. Tứ diện đều

C. Hình thang


D. Hình bình hành
Câu 32: Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K  lần lượt là trung điểm của DE, DF, 

  DB, CE, CD, BC, BE.  Ba vectơ 
[image: image862.wmf],,:
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A. Bằng nhau
B. Đồng phẳng

C. Không đồng phẳng


D. Hai câu A và B
Câu 33: Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K  lần lượt là trung điểm của DE, DF, 

  DB, CE, CD, BC, BE.  Ba vectơ 
[image: image863.wmf]uuruuruuuur
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A. Không đồng phẳng
B. Đồng phẳng
C. Có độ dài bằng nhau


D. Đôi một vuông góc

Câu 34: Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K  lần lượt là trung điểm của DE, DF, 

  DB, CE, CD, BC, BE.  Bốn vectơ 
[image: image864.wmf],,,:
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A. Không đồng phẳng
B. Bằng nhau
C. Đồng phẳng


D. Hai câu C và B

Câu 35: Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K  lần lượt là trung điểm của DE, DF, 

  DB, CE, CD, BC, BE.  Nếu ABC.DEF là lăng trụ đều thì ba vectơ 
[image: image865.wmf],,:
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A. Đồng phẳng
B. Bằng nhau

C. Có độ dài bằng nhau


D. Hai câu A và C
Câu 36: Ba vectơ 
[image: image866.wmf](
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A. Có độ dài bằng nhau
B. Đồng phẳng
C. Bằng nhau


D. Hai câu A và B
Câu 37: Tính thể tích hình lăng trụ ABCD.EFGH, biết 
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A. 3 đvtt
B. 43 đvtt

C. 6 đvtt
D. 18 đvtt

Câu 38: Cho bốn vectơ 
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 Tìm ba vectơ đồng phẳng.
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C. 
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acd

rrr


D. Cả 3 câu trên. 
Câu 39: Cho ba vectơ 
[image: image874.wmf],,
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 Câu nào đúng?
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 đồng phẳng 
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 đồng phẳng 
[image: image882.wmf]0,,

mnp

Û¹"


D. Hai câu A và B

Câu 40: Cho hình chóp G.ABC có 
[image: image883.wmf](
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 Thể tích hình chóp bằng :


A. 6 đvtt
B. 4 đvtt
C. 
[image: image884.wmf]2
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D. 2 đvtt

Câu 41: Cho hình chóp G.ABC có 
[image: image885.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

0,2,2;0,1,2;1,1,1;1,2,1.

ABCG

---

 Tính thể tích hình hộp ABCD.EFGH có đáy ABCD chứa đáy ABC của hình chóp và đáy EFGH qua đỉnh G của hình chóp.


A. 8 đvtt
B. 4 đvtt
C. 6 đvtt
D. 3 đvtt

Câu 42: Cho hình hộp chữ nhật OABC.DEFG có 
[image: image886.wmf];;
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. Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ 
[image: image887.wmf]OI
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 theo ba vectơ 
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Câu 43: Cho hình hộp chữ nhật OABC.DEFG có 
[image: image894.wmf];;
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. Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ 
[image: image895.wmf]BI
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 theo ba vectơ 
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Câu 44: Cho hình hộp chữ nhật OABC.DEFG có 
[image: image902.wmf];;

OAaOCbCDc

===

. Gọi I là tâm hình hộp. Chọn hệ trục trực chuẩn Oxyz sao cho 
[image: image903.wmf],,
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 lần lượt là 
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OAOCOD

uuuruuuruuur

. Tính tọa độ của 
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Câu 45: Cho hình hộp chữ nhật OABC.DEFG có 
[image: image910.wmf];;
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. Gọi I là tâm hình hộp. Tính tọa độ của 
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Câu 46: Phân tích vectơ 
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 theo ba vectơ không đồng phẳng 
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Câu 47: Tính góc của hai vectơ   
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Câu 48: Cho hai vectơ 
[image: image927.wmf]2
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Câu 49: Cho hai vectơ 
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. Với giá trị nào của m thì 
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Câu 50: Cho hai vectơ 
[image: image945.wmf](
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 Xác định vectơ 
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Câu 51: Cho hai vectơ 
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 Xác định vectơ 
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Câu 52: Cho hai vectơ 
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”. Chọn câu điền khuyết đúng?
A. 
[image: image970.wmf]74

          
B. 
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C. 
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Câu 53: Cho hai vectơ 
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”. Chọn câu điền khuyết đúng?
A.
[image: image979.wmf]37


B. 
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C. 
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Câu 54: Trong không gian Oxyz, cho vectơ 
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Câu 55: Cho bốn điểm A
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. Tam giác ABC là:


A. Cân
B. Vuông
C. Đều
D. Vuông cân


Câu 56: Cho bốn điểm A
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. ABCD là:


A. Hình thang
B. Hình thang vuông
C. Hình chữ nhật

D. Hình chóp



Câu 57: Cho bốn điểm S
[image: image1002.wmf](

)

1,2,3

; A
[image: image1003.wmf](

)

2,2,3

; B
[image: image1004.wmf](

)

1,3,3

; C
[image: image1005.wmf](

)

1,2,4.

 SABC là:


A. Tứ diện
B. Hình chóp đều
C. Tứ diện đều.

D. Hình thang vuông

Câu 58: Cho bốn điểm S
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Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA và AB.khi đó SMNP là:  A. Hình chóp   B. Hình chóp đều     C. Tứ diện đều  
D. Tam diện vuông


Câu 59: Cho bốn điểm S
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 Xác định tọa độ trọng tâm G của tứ diện SABC.
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Câu 60: Cho ba vectơ 
[image: image1018.wmf](
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Câu 61: Cho khối tứ diện 
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.Gọi M là trung điểm của 
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Câu 62: Cho khối tứ diện 
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.Gọi G là trọng tâm của tam giác 
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Câu 63: Cho hình lập phương 
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Câu 64: Cho hình lập phương 
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Câu 65: Cho khối tứ diện 
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Câu 66: Cho hình hộp 
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Câu 67: Chi tứ diện 
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Câu 68: Cho 3 điểm 
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Câu 69: Cho hình hộp 
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Câu 70: Cho khối tứ diên 
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, G là trọng tâm của tứ diện , A’ là trọng tâm tam giác 
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Ghi chú: Các em làm bài tập ôn tập rồi chụp lại gửi vào nhóm lớp. Các thầy cô sẽ kiểm tra và trao đổi trên nhóm lớp. Chúc các em làm bài tập tốt!
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